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QUYẾT  ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Quy Kỳ 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ  BAN NHÂN DÂN XÃ QUY KỲ 

      Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền điạ phương năm 2015; 

     Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai năm 2013; 

    Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

        Theo đề nghị của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

xã Quy Kỳ. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã Quy Kỳ gồm các Ông (Bà) (Có tên trong danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chịu sự 

quản lý, điều hành của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và 

có nhiệm vụ: 

- Thực hiện các nội dung của bản kế hoạch phòng chống thiên tai, phương 

án ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

- Tham mưu giúp UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN xã 

trong công tác chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai khi có yêu cầu. 

Điều 3. Văn phòng – Thống kê, các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                        
- UBND huyêṇ Điṇh Hoá; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyêṇ;     

- Thường trưc̣ Đảng ủy; 

- Thường trưc̣ HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Như điều 3; 

- Lưu: Vp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Luân Đức Quỳnh 
  



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ Số điện thoại Ghi 

trú 
1 Ông Nguyễn Hữu Hải Chỉ huy trưởng BCHQS UBND xã Đội trưởng     

2 Ông Nguyễn Trọng Thái Phó Trưởng công an UBND xã Đội phó 0989211668   

3 Ông Hà Văn Bắc Bí thư đoàn thanh niên UBND xã Đội phó 0388770119   

Nhóm chuyên môn 

1 Bà Lường Thị Kim Doanh Văn phòng - Thống kê UBND xã Nhóm trưởng 0924943085  

2 Ông Luân Đức Tú Văn hóa - Thông tin UBND xã Nhóm viên 0949620107  

3 Bà Lý Thị Hội Chủ tịch HPN UBND xã Nhóm viên 0944863317  

4 Bà Trần Thị Định Nhân viên y yế UBND xã Nhóm viên 0392790329  

5 Ông Lôi Đình Thiên Nhân viên y yế UBND xã Nhóm viên 0984602656  

6 Ông Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HCTĐ UBND xã Nhóm viên 0948577069  

7 Ông Hoàng Văn Hướng 

địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và môi trường UBND xã Nhóm viên 0334458611 
 

8 Ông Ma Văn Nghị Chủ tịch HCCB UBND xã Nhóm viên 0977243972  

Tổ 1 

1 Ông Hoàng Trọng Ngoãn Trưởng xóm Thái Trung Tổ trưởng 0839229565  

2 Ông Đặng Văn Cận Bí Thư chi bộ Thái Trung Đội viên 0916200714  

3 Ông Đặng Thị Huế Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thái Trung Đội viên    

4 Ông Trần Thái Bảo Thôn đội trưởng  Thái Trung Đội viên 0327708648  

5 Bà Hà Thị Phấn 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Thái Trung Đội viên   
 

6 Ông Nguyễn Văn Thành Chiến sỹ dân quân Thái Trung Đội viên 0984791564  

7 Ông Lưu Thị Nhi Chiến sỹ dân quân Thái Trung Đội viên 0815125440  

8 Bà Triệu Thị Châm Chiến sỹ dân quân Thái Trung Đội viên 0826451317  

Tổ 2 

1 Ông Lường Đức Quảng Trưởng xóm Thống Nhất 1 Tổ trưởng 0836662583  

2 Ông Hoàng Quang Vinh Bí thư chi bộ Thống Nhất 1 Đội viên    



3 Ông  Hoàng Tuấn Anh Công an viên Thống Nhất 1 Đội viên 0943016735  

4 Ông Đặng Văn Hướng Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0962215352  

5 Ông Đinh Trung Thành Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0917222883  

6 Ông Hứa Đức Trường Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên    

7 Ông Lý Thế Tưởng Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0913414641  

8 Ông Hoàng Tuấn Anh Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0972569333  

9 Bà Ma Thị Hương Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0943014263  

10 Ông Lâm Văn Lân Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0354393215  

11 Ông Mai Thanh Tùng Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên    

12 Ông Hà Thế Nhân Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 1 Đội viên 0908490993  

13 Bà Trần Thị Thiện 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Thống Nhất 1 Đội viên   
 

14 Ông Hứa Đức Trường Thôn đội trưởng Thống Nhất 1 Đội viên 0392134243  

15 Ông Lý Duy Kìa Trưởng ban CTMT Thống Nhất 1 Đội viên    

Tổ 3 

1 Bà Bàng Thị Ninh Trưởng xóm Túc Duyên Tổ trưởng 0915313940  

2 Bà Lê Thị Thúy Bí thư chi bộ Túc Duyên Đội viên 0943253299  

3 Ông Đặng Văn Quế Thôn đội trưởng   Túc Duyên Đội viên 0372604206  

4 Ông Đặng Thị Mạnh Chi hội trưởng Hội phụ nữ Túc Duyên Đội viên    

5 Ông Mạc Sỹ Hiển Công an viên   Túc Duyên Đội viên 0376821977  

6 Ông Nông Thành Khoảng Chiến sỹ dân quân Túc Duyên Đội viên 0339070388  

7 Ông Luân Đức Nghĩa Chiến sỹ dân quân Túc Duyên Đội viên 0345593582  

8 Ông Đinh Tiên Hoàng Chiến sỹ dân quân Túc Duyên Đội viên 09171310299  

Tổ 4 

1 Ông Hoàng Văn Tụng Trưởng xóm Gốc Hồng Tổ trưởng 826996196  

2 Bà Hoàng Thị Yến Bí thư chi bộ Gốc Hồng Đội viên 0982172264  

3 Bà Lý Thị Hồng Thắm Chi hội trưởng nông dân  Gốc Hồng Đội viên    



4 Ông Đoàn Thế An Chi hội trưởng HCCB  Gốc Hồng Đội viên    

5 Bà Hoàng Thị Thăng 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Gốc Hồng Đội viên   
 

6 Bà Ma Thị Hồng Chi hội trưởng Hội phụ nữ Gốc Hồng Đội viên    

7 Ông Nguyễn Văn Hoàn Chiến sỹ dân quân Gốc Hồng Đội viên    

8 Bà Nguyễn Thị Lan Chiến sỹ dân quân Gốc Hồng Đội viên    

9 Bà Lục Thị Hà Chiến sỹ dân quân Gốc Hồng Đội viên    

10 Ông Trần Đức Văn Chiến sỹ dân quân Gốc Hồng Đội viên    

Tổ 5 

1 Ông Ma Văn Hoa Trưởng xóm  Hương Bảo 1 Tổ trưởng 842120485  

2 Ông Nông Thanh Tuân Bí Thư chi bộ Hương Bảo 1 Đội viên 0918368996  

3 Ông Đào Quang Tuyến Công an viên   Hương Bảo 1 Đội viên 0333194989  

4 Ông Hoàng Văn Hải Thôn đội trưởng  Hương Bảo 1 Đội viên 0982169398  

5 Ông Đặng Văn Xiển 

Trưởng ban công tác mặt 

trận Hương Bảo 1 Đội viên 0986615015 
 

6 Bà Hoàng Thị Nhung 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Hương Bảo 1 Đội viên 0335453417 
 

7 Ông Nông Văn Bách Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 1 Đội viên 0832239857  

8 Bà Đặng Thị Trang Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 1 Đội viên 0383032683  

9 Bà Mạc Thị Dinh Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 1 Đội viên 0988074558  

10 Ông Nông Văn Sơn Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 1 Đội viên    

Tổ 6 

1 Ông Trần Văn Núi Trưởng xóm Hương Bảo 3 Tổ trưởng 0373012545  

2 Ông Lô Đức Thuần Trưởng xóm Hương Bảo 3 Đội viên 0357335020  

3 Ông Nông Văn Ninh Công an viên   Hương Bảo 3 Đội viên 0844750158  

4 Ông Lường Văn Điện Thôn đội trưởng  Hương Bảo 3 Đội viên 0343656337  

5 Bà Hoàng Thị Kiên Chi hội trưởng nông dân  Hương Bảo 3 Đội viên 0349795366  

6 Ông Lý Văn Dũng Y tế - Cộng tác viên Hương Bảo 3 Đội viên    



DSBVCSTE 

7 Ông Hoàng Văn Ngọc Trưởng ban CTMT Hương Bảo 3 Đội viên 0392037973  

8 Bà Hoàng Thị Hồng Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 3 Đội viên 0396306700  

9 Ông Trần Đình Trọng Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 3 Đội viên 0398990091  

10 Ông Trần Văn Học Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 3 Đội viên 0332769940  

11 Ông Trần Văn Đàn Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 3 Đội viên 0349443128  

Tổ 7 

1 Ông Hoàng Văn Nhân Trưởng xóm   Hương Bảo 2 Tổ trưởng 0917480847  

2 Ông Hoàng Minh Vân Bí thư chi bộ Hương Bảo 2 Đội viên 0962233200  

3 Ông Hoàng Văn Thân Công an viên   Hương Bảo 2 Đội viên 987300163  

4 Ông Ma Văn Sơn Thôn đội trưởng  Hương Bảo 2 Đội viên    

5 Ông Hoàng Mạnh Hòe Dân quân tự vệ Hương Bảo 2 Đội viên    

6 Bà Nguyễn Thị Minh 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Hương Bảo 2 Đội viên   
 

7 Ông Ngô Văn Cường Trưởng ban CTMT Hương Bảo 2 Đội viên    

8 Ông Hoàng Văn Hải Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 2 Đội viên    

9 Bà Mạc Thị Diện Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 2 Đội viên    

10 Ông Hoàng Văn Đức Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 2 Đội viên 0944383163  

11 Bà Hoàng Thị Hương Chiến sỹ dân quân Hương Bảo 2 Đội viên    

Tổ 8 

1 Ông Hứa Văn Tiến Trưởng xóm Thống Nhất 2 Tổ trưởng 0836445163  

2 Ông Ma Chương Hải Bí thư chi bộ Thống Nhất 2 Đội viên 0373372445  

3 Ông Vương Thanh Hải Công an viên   Thống Nhất 2 Đội viên    

4 Ông Nguyễn Quang Huy Chi hội trưởng Nông dân  Thống Nhất 2 Đội viên 0917039543  

5 Bà Lý Thị Loan 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Thống Nhất 2 Đội viên   
 

6 Bà Ma Thị Hành Trưởng ban CTMT Thống Nhất 2 Đội viên 0916818056  

7 Ông Ma Chương Hiếu Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 2 Đội viên    



8 Ông Ma Chương Hào Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 2 Đội viên    

9 Ông Mai Xuân Tuyến Chiến sỹ dân quân Thống Nhất 2 Đội viên 0814796380  

Tổ 9 

1 Ông Hoàng Văn Dũng Trưởng xóm Khuân Nhà Tổ trưởng    

2 Bà Bàn Thị Hằng Bí thư chi bộ Khuân Nhà Đội viên    

3 Ông Triệu Văn Thụ Công an viên Khuân Nhà Đội viên    

4 Ông Phan Văn Tiệp Thôn đội trưởng  Khuân Nhà Đội viên 0916837287  

5 Ông Hoàng Đình Vo Trưởng ban CTMT Khuân Nhà Đội viên    

6 Ông Đặng Văn Hiệp Dân quân tự vệ Khuân Nhà Đội viên    

7 Bà Nông Thị Thảo 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Khuân Nhà Đội viên   
 

8 Ông Triệu Văn Tập Chi hội trưởng Nông dân   Khuân Nhà Đội viên    

9 Ông Lăng Văn Tình Chiến sỹ dân quân Khuân Nhà Đội viên 0833281189  

10 Ông Triệu Khắc Cường Chiến sỹ dân quân Khuân Nhà Đội viên 0911689865  

11 Ông Trần Văn Huấn Chiến sỹ dân quân Khuân Nhà Đội viên 0988454025  

Tổ 10 

1 Ông Lường Văn Tuy Trưởng xóm Khuân Câm Tổ trưởng 0334882765  

2 Ông Nguyễn Văn Luân Bí thư chi bộ Khuân Câm Đội viên 0327669206  

3 Ông Ôn Tiến Tú Thôn đội trưởng  Khuân Câm Đội viên 0388387736  

4 Ông Hoàng Văn Đăng Công an viên   Khuân Câm Đội viên 0989089665  

5 Bà Lý Thị Yến 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Khuân Câm Đội viên 0987227069 
 

6 Bà Hoàng Thị Thanh Chi hội trưởng Nông dân   Khuân Câm Đội viên    

7 Ông Nông Văn Hoàng Chiến sỹ dân quân Khuân Câm Đội viên    

8 Ông Lý Văn Tùng Chiến sỹ dân quân Khuân Câm Đội viên 0354214055  

9 Ông Lưu Văn Huấn Chiến sỹ dân quân Khuân Câm Đội viên    

Tổ 11 

1 Ông Trần Văn Quân Trưởng xóm Đăng Mò Tổ trưởng 0385478955  



2 Ông Lường Minh Lai Bí thư chi bộ Đăng Mò Đội viên 0866593035  

3 Ông Trần Văn Lương Thôn đội trưởng  Đăng Mò Đội viên 0967415934  

4 Ông Hầu Văn Nam Công an viên   Đăng Mò Đội viên 0397559330  

5 Ông Lường Văn Sinh Bí thư chi đoàn Thanh niên Đăng Mò Đội viên 0333852249  

6 Ông Lường Văn Nghị Chiến sỹ dân quân Đăng Mò Đội viên    

7 Ông Trần Văn Hùng Chiến sỹ dân quân Đăng Mò Đội viên 0987635129  

Tổ 12 

1 Ông Trần Quốc Tuấn Trưởng xóm Khuổi Tát Tổ trưởng 0976705075  

2 Ông Hoàng Văn Đạt Bí thư chi bộ Khuổi Tát Đội viên 0869077138  

3 Ông Hoàng Văn Vinh Công an viên   Khuổi Tát Đội viên    

4 Ông Hoàng Văn Sửu Thôn đội trưởng  Khuổi Tát Đội viên    

5 Ông Lý Thị Hương 

Y tế - Cộng tác viên 

DSBVCSTE Khuổi Tát Đội viên   
 

6 Ông Lường Văn Tùng Chiến sỹ dân quân Khuổi Tát Đội viên 0335236759  

7 Ông Hoàng Văn Luân Chiến sỹ dân quân Khuổi Tát Đội viên 0865897292  

8 Ông Trần Văn Kiên Chiến sỹ dân quân Khuổi Tát Đội viên 0868921695  

9 Ông Trần Văn Lưu Chi hội trưởng HCCB   Khuổi Tát Đội viên    

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-18T09:50:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Luân Đức Quỳnh<quynhld.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-18T09:51:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ<quyky.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-18T09:51:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ<quyky.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




